Đơn đăng ký Bảo mật dành cho các Dịch vụ Phát 
triển Trẻ em và Chứng nhận Tính hội đủ điều kiện
Form EESD 9600, Page 1, (REV. 9/17) CDE Vietnamese, T17-758


Lưu ý: Các quy định của tiểu bang yêu cầu một đơn đăng ký và chứng nhận chính thức dành cho các dịch vụ phát triển trẻ em. Quý vị sẽ nhận được một thông báo bằng văn bản về tính hội đủ điều kiện không trễ hơn 30 ngày kể từ ngày quý vị ký vào mẫu đơn này. Mẫu đơn này phải được điền bởi một đại diện của cơ quan khi tham khảo ý kiến với gia đình. Cơ quan đó phải xác minh và chứng nhận gia đình hội đủ điều kiện trước khi bắt đầu các dịch vụ.Tham khảo các hướng dẫn đính kèm để hoàn tất mẫu đơn này.
	Phần I. Xác định Gia đình. Nếu quý vị là cha/mẹ/người chăm sóc đơn thân, hãy đánh dấu vào  ô này:       Xem Hướng dẫn, Phần I.

	Tên cha/mẹ/người chăm sóc (họ và tên, bao gồm cả tên đệm viết tắt)

A.
	Số điện thoại (di động hoặc số điện thoại nhà)
	Số điện thoại (cơ quan/trường học)

	Tên cha/mẹ/người chăm sóc (họ và tên, bao gồm cả tên đệm viết tắt)

B.
	Số điện thoại (di động hoặc số điện thoại nhà)
	Số điện thoại (cơ quan/trường học)

	Địa chỉ


	
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện
	Mã FIPS

	Phần II. Tính hội đủ điều kiện của Gia đình và Lý do Cần Dịch vụ


A.
Tình trạng Hội đủ điều kiện của Gia đình (Đánh dấu vào tất các ô áp dụng.)

	
	Các Dịch vụ Bảo vệ
	
	Người nhận Trợ cấp Hiện tại
	
	Thu nhập Đủ điều kiện
	
	Vô gia cư
	
	Các chương trình dành cho người khuyết tật nặng


B.
Lý do Cần Dịch vụ.  Trình bày tất cả các lý do cần dịch vụ chăm sóc cho mỗi người lớn liệt kê ở trên.  Hãy viết “A” hoặc “B”để đề cập đến cha/mẹ/ người chăm sóc liệt kê ở trên. Đính kèm tài liệu.  (Phần này không áp dụng với các chương trình giáo dục mầm non tiểu bang bán thời gian hoặc các chương trình cho người khuyết tật nặng.) 
	Cha/Mẹ/

Người chăm sóc
	Lý do Cần Dịch vụ
	Cha/Mẹ/

Người chăm sóc
	Lý do Cần Dịch vụ
	Cha/Mẹ/

Người chăm sóc
	Chỉ dành cho những người nhận CalWORKs giai đoạn 1, 2, và 3 

	
	Vô gia cư
	
	Giáo dục hoặc đào tạo
	
	Các hoạt động CalWORKs
	Ngày phụ huynh không còn đủ điều kiện nhận trợ cấp:
Ngày: ____________

	
	Làm việc
	
	Tích cực tìm kiếm việc làm
	
	Chuyển hướng
	1. 

	
	Trẻ em nhận các dịch vụ bảo vệ do bị bỏ bê, lạm dụng, bóc lột hay Có Nguy cơ bị như vậy
	
	Tìm nhà ở lâu dài

	Ghi lại ngày tham gia mỗi giai đoạn:
Giai đoạn 1:_______ Giai đoạn 2:_______ Giai đoạn 3:________

	
	Cha/mẹ/người chăm sóc bị mất năng lực vì các nhu cầu đặc biệt về y tế hoặc tâm thần
	


C.
Thông tin về Việc làm/Đào tạo. Phải hoàn tất cho mỗi người lớn được liệt kê trong Phần I ở trên để ghi nhận nhu cầu trên cơ sở việc làm hoặc đào tạo.(Đính kèm tài liệu.)
	Cha/Mẹ/

Người chăm sóc
	Người sử dụng lao động/Trường học
	Địa chỉ Đường
	Thành phố
	Mã Bưu điện

	A
	
	
	
	

	A
	
	
	
	

	Số ngày và giờ làm việc/

đào tạo:
	Từ:
Đến:
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	Cha/Mẹ/

Người chăm sóc
	


Người sử dụng lao động/Trường học
	Địa chỉ Đường
	Thành phố
	Mã Bưu điện

	B
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	Số ngày và giờ làm việc/

đào tạo:
	Từ:

Đến:
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	
Phần III.  Quy mô và Tổng Thu nhập Hằng tháng đã Điều chỉnh của Gia đình


A.
Thu nhập hằng tháng của gia đình. Thu nhập hằng tháng từ tất cả các nguồn đã điều chỉnh của gia đình (Đính kèm xác minh và tài liệu.): $_______________
      

B. Các nguồn thu nhập của gia đình (Đánh dấu tất cả các điều áp dụng. Không tính các vùng màu xám trong Phần III. A ở trên.) Các ô màu đen chỉ dành cho người nhận CalWORKs. LƯU Ý: Phần III B chỉ dành cho các mục đích thu thập dữ liệu của liên bang. 
	
	Việc làm, bao gồm cả công việc tự làm chủ
	
	Các chương trình thu nhập tiền mặt liên bang khác (như là SSI)

	
	Tiền cấp dưỡng nuôi con
	
	Phiếu nhà ở hoặc trợ cấp tiền mặt

	
	Tiền mặt hoặc các trợ cấp khác theo Tiêu đề IV của Luật An sinh Xã hội (TANF)
	
	Hỗ trợ theo Đạo luật Phiếu tem Thực phẩm năm 1977

	
	Các chương trình người nước ngoài và hai cha mẹ chỉ của tiểu bang dành cho người nhận CalWORKs
	
	Khác


C. Quy mô gia đình (Tham khảo “Điều khoản và Điều kiện Tài trợ” để được hướng dẫn cách tính quy mô gia đình.): _________________

D. Cha mẹ đang tại ngũ (tức là phục vụ toàn thời gian) trong Quân đội Hoa Kỳ?  CÓ ___   KHÔNG ___
 Cha mẹ hiện nay là thành viên của Vệ binh Quốc gia hoặc Đơn vị Dự bị Quân đội?  CÓ ___    KHÔNG ___

Đơn đăng ký Bảo mật dành cho
các Dịch vụ Phát triển Trẻ em và

Chứng nhận Tính hội đủ điều kiện

Mẫu đơn EESD 9600 Trang 2 (REV. 9/17)
	
Phần IV. Dữ liệu về Trẻ em. Liệt kê TẤT CẢ các trẻ em cư ngụ trong nhà và được tính vào quy mô gia đình.


	Điền cho tất cả trẻ em sinh sống trong nhà
	Điền chỉ cho trẻ em
 được trợ cấp bởi cơ quan của quý vị
	Đối với trẻ em đã ghi danh vào hơn một chương trình hoặc địa điểm 
hãy sử dụng các dòng bổ sung khi cần

	(1)
Họ và tên của Trẻ 
Bao gồm
Tên đệm Viết tắt
	(2)
Giới tính
	(3)
Ngày Sinh
	(4)
Mã
 Yếu tố
Điều chỉnh
	(5)

	(6)
	(7)
Ngôn ngữ tiếng
Mẹ đẻ
	(8)

Mã

Chương trình
	(9)

Mã

Loại Chăm sóc
	(10)

Số Giờ Chăm sóc mỗi Ngày

	
	Nam
	Nữ
	Tháng (dạng 2 chữ số) /Ngày (dạng 2 chữ số) /Năm (dạng 4 chữ số)
	
	Dân tộc
	Chủng tộc 
	Mã
Ngôn ngữ
	Trẻ là Học viên Tiếng anh?
(CHỈ dành cho tuổi đi học)
	
	
	
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trong khi học
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tên nhà cung cấp/địa điểm:
	Trong kỳ nghỉ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trong khi học
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tên nhà cung cấp/địa điểm:
	Trong kỳ nghỉ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trong khi học
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tên nhà cung cấp/địa điểm:
	Trong kỳ nghỉ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trong khi học
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tên nhà cung cấp/địa điểm:
	Trong kỳ nghỉ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trong khi học
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tên nhà cung cấp/địa điểm:
	Trong kỳ nghỉ
	
	
	
	
	
	
	

	Phần V.  Chứng nhận và Chữ ký của Cha/Mẹ/Người chăm sóc.

	2. Tôi hiểu rằng tôi đang tự chứng nhận tình trạng đơn thân và chịu hình phạt nếu khai man trong Phần 1 của tài liệu này khi đánh dấu vào ô cha/mẹ/người chăm sóc đơn thân.   Tên họ viết tắt của Cha/Mẹ: ____________
3. Tôi hiểu rằng thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện của tôi có thể được xem xét bởi các đại diện của Tiểu bang California, chính phủ liên bang, kiểm toán viên độc lập hoặc những người khác khi cần thiết cho việc quản lý chương trình. 
4. Tôi hiểu rằng nếu cơ quan này bác bỏ đơn đăng ký dịch vụ này, thì tôi có quyền kháng cáo. 
5. Tôi hiểu rằng tôi sẽ nhận được thông báo chấp thuận hoặc không chấp nhận đơn đăng ký của tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày tôi ký vào mẫu đơn này.
	6. Tôi hiểu rằng chứng nhận này chưa hoàn chỉnh cho đến khi tất cả các tài liệu được nộp và mẫu đơn này đã được tôi ký tên và ghi ngày cũng như được đại diện cơ quan xem xét, ký tên và ghi ngày.
7. Tôi xác nhận rằng tài sản gia đình của tôi không vượt quá $1,000,000; Đạo luật về Trợ cấp Nguyên khoản cho Chăm sóc và Phát triển Trẻ em Mục 658 p (4)(B). 
8. Tôi hiểu rằng tôi phải gia hạn tình trạng hội đủ điều kiện của mình ít nhất mỗi năm một lần. Tôi cũng hiểu rằng nếu tôi không gia hạn tình trạng hội đủ điều kiện, tôi sẽ không còn đủ điều kiện để hưởng các dịch vụ trợ cấp chăm sóc trẻ cho con tôi.



	TÔI CAM ĐOAN NHỮNG THÔNG TIN TRÊN LÀ ĐÚNG VÀ CHÍNH XÁC THEO HIỂU BIẾT CỦA TỐT VÀ XIN CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO HÌNH PHẠT KHAI MAN.

	Chữ ký                                                                                                     Ngày

	Mối quan hệ với Trẻ:  FORMCHECKBOX 
Cha/Mẹ    FORMCHECKBOX 
 Ông/Bà   FORMCHECKBOX 
 Người giám hộ
 FORMCHECKBOX 
 Cha/Mẹ Chăm sóc Giám hộ     FORMCHECKBOX 
 Khác: Vui lòng nêu rõ __________

	Chữ ký                                                                                                          Ngày

	Mối quan hệ với Trẻ:  FORMCHECKBOX 
Cha/Mẹ     FORMCHECKBOX 
 Ông/Bà    FORMCHECKBOX 
 Người giám hộ
 FORMCHECKBOX 
 Cha/Mẹ Chăm sóc Giám hộ     FORMCHECKBOX 
 Khác: Vui lòng nêu rõ ___________

	Phần VI.  Phí cho Gia đình (Tham khảo Biểu phí Gia đình CDE hiện hành).

	Loại Phí
	Mức Phí Cố định Hằng tháng (Xem hướng dẫn cho Phần VI.)

	 FORMCHECKBOX 
 Toàn thời gian

130 giờ trở lên mỗi tháng 
	Mức phí Cố định Hàng tháng:

	Cụ thể:

	 FORMCHECKBOX 
 Bán thời gian

Dưới 130 giờ mỗi tháng
	Mức phí Cố định Hàng tháng:

	Cụ thể: 


	Phần VII.  Chỉ dành cho Cơ quan Sử dụng. (Giấy chứng nhận chưa hoàn chỉnh cho đến khi tính hội đủ điều kiện được đại diện cơ quan xem xét, ký tên và ghi ngày tháng.)

	Tình trạng Hội đủ điều kiện:   FORMCHECKBOX 
 Chấp thuận   FORMCHECKBOX 
 Bác bỏ
	Ngày Gửi Thông báo Hành động 
(Đính kèm bản sao)
	Ngày Nhận Thông báo Hành động

(Đính kèm bản sao)
	Ngày đầu tiên của dịch vụ trợ cấp
	Ngày ghi danh cuối cùng

	Chữ ký của Đại diện Cơ quan được Ủy quyền


	Chức danh 
	Số điện thoại
	Ngày

	Chữ ký của Giám sát viên (Không bắt buộc)


	Chức danh
	Số điện thoại
	Ngày


Hướng dẫn Điền Mẫu đơn EESD 9600:

Đơn đăng ký Bảo mật dành cho Dịch vụ Phát triển Trẻ em và Chứng nhận Tính hội đủ điều kiện

Mẫu đơn EESD 9600 (hoặc tài liệu có  cùng thông tin) phải được hoàn tất và ký tên bởi cha/mẹ và một đại diện cơ quan trước khi trẻ được vào chương trình phát triển trẻ em.   Tất cả các mẫu giấy chứng nhận và tài liệu phải được lưu trữ trong hồ sơ gia đình.

Tên Cơ quan: Điền tên cơ quan cung cấp hoặc tài trợ các dịch vụ chăm sóc trẻ em trong phần trống này.

Số Xác định Gia đình hoặc Số Hồ sơ Gia đình:  Số Xác định Gia đình (FIN) hoặc Số Hồ sơ Gia đình (FCN) phải được gán cho một gia đình.   Nhập số FIN duy nhất vào ô đầu trang một của mẫu đơn EESD 9600. 

Ngày Dịch vụ Trợ cấp Lần đầu: Đây là tháng và năm đầu tiên mà (những) trẻ được liệt kê trong EESD 9600 này bắt đầu nhận các dịch vụ trợ cấp chăm sóc trẻ lần đầu từ cơ quan của quý vị. Mọi mẫu đơn EESD 9600 phải có cùng một tháng và năm trong trường này. Thông tin này nhằm mục đích báo cáo dữ liệu. Nếu nghỉ trong ba tháng hoặc hơn, hãy điền tháng mà trẻ bắt đầu nhận lại dịch vụ chăm sóc. Nếu nghỉ ít hơn ba tháng (ví dụ như kỳ nghỉ), hãy điền ngày ban đầu khi bắt đầu hỗ trợ, không điền ngày trẻ bắt đầu nhận lại trợ cấp. 
Loại Đơn đăng ký: Đánh dấu vào ô "Lần đầu" nếu đây là lần đầu quý vị nộp đơn đăng ký cho cơ quan có tên trong mẫu đơn EESD 9600 này.  Đánh dấu vào ô "Chứng nhận lại" nếu đây là lần thứ hai hoặc lần sau đó quý vị nộp đơn đăng ký cho cơ quan có tên trong mẫu EESD 9600 này.

Phần I.  Xác định Gia đình

Lưu ý: Nếu quy mô gia đình bao gồm hơn hai người lớn, hãy điền vào phần I, II, và III của mẫu đơn EESD 9600  thứ hai và đính kèm nó với mẫu đơn 

EESD 9600 hoàn tất. Quý vị cũng có thể sử dụng EESD 9600  thứ hai để ghi thêm người sử dụng lao động hoặc cơ sở đào tạo cho cha mẹ liệt kê trong mục A và B ở Phần I.
Cha/mẹ/người chăm sóc đơn thân: Nếu trẻ sống cùng với một cha/mẹ/người chăm sóc duy nhất có trách nhiệm về mặt pháp lý/tài chính đối với trẻ, hãy đánh dấu vào ô trên dòng cạnh Phần I. Xác định Gia đình
Thông tin về cha/mẹ/người chăm sóc A.  Đối với người trưởng thành đầu tiên sống trong cùng một hộ gia đình với trẻ, hãy hoàn tất tất cả các mục trong Phần I, bao gồm thông tin về địa chỉ. Theo mục đích của các hướng dẫn này và việc chứng nhận tính đủ điều kiện, cha/mẹ/người chăm sóc phải là người có trách nhiệm đối với trẻ.  Do đó, “cha/mẹ/người chăm sóc” có thể kể đến, ví dụ như, cha/mẹ ruột, cha/mẹ kế, ông/bà, cha/mẹ chăm sóc giám hộ hoặc cha/mẹ nuôi, hoặc người giám hộ hợp pháp.
Mã FIPS. Hãy xem phần “Mã FIPS” ở trang số ba của hướng dẫn này để tìm ra Mã FIPS xác định tiểu bang và quận nơi cha/mẹ/người chăm sóc sống.
     Thông tin về cha/mẹ/người chăm sóc B. Nếu cha/mẹ/người chăm sóc thứ hai sống trong cùng một hộ gia đình với trẻ và được tính vào quy mô gia đình, hãy hoàn thành tất cả các mục trong Phần I B.
Phần II.  Tính hội đủ điều kiện của Gia đình và Lý do Cần Dịch vụ
LƯU Ý: Đối với các dịch vụ bán thời gian, tính hội đủ điều kiện của gia đình được xác định dựa trên tổng thu nhập hằng tháng đã điều chỉnh chỉ tương quan với quy mô gia đình. Đối với các dịch vụ toàn thời gian, tính hội đủ điều kiện của gia đình được xác định dựa trên tổng thu nhập hằng tháng đã điều chỉnh tương quan với quy mô gia đình và nhu cầu về các dịch vụ phát triển trẻ em và/hoặc tình trạng CalWORKs của gia đình.   
A. Tình trạng hội đủ điều kiện của gia đình.  Đánh dấu vào tất cả các hạng mục đủ điều kiện mà gia đình đủ tiêu chuẩn.  

B.
Lý do cần dịch vụ.  Đối với mỗi cha/mẹ/người chăm sóc hoặc người lớn khác bao gồm trong quy mô gia đình, ghi chú ở mục “A” hoặc “B” tất cả các lý do cần dịch vụ và đính kèm tài liệu thích hợp. Xác định lý do chính cần dịch vụ ở dấu hoa thị nếu có nhiều hơn một lý do. Không điền vào phần này đối với dịch vụ giáo dục mầm non bán thời gian của tiểu bang và dịch vụ cho người khuyết tật nặng. 

Chỉ dành cho người nhận CalWORKs: Ô này dành cho tất cả người nhận CalWORKS nhận các dịch vụ trong các giai đoạn I, 2, hoặc 3 hoàn thành.

· Nếu cha/mẹ/người chăm sóc đang hoàn thành các hoạt động của CalWORKS, hãy nhập "A" và/hoặc "B" vào ô có nhãn "Hoạt động CalWORKs".

· Nếu cha/mẹ/người chăm sóc đã nhận được khoản thanh toán chuyển đổi, hãy viết "A" và/hoặc "B" vào ô có nhãn "Chuyển đổi".

· Trong ô có nhãn "Ghi lại ngày tham gia vào từng giai đoạn", hãy viết ngày đầu tiên tham gia vào mỗi giai đoạn.

· Đối với các gia đình Giai đoạn I hoặc II không còn hội đủ điều kiện nhận trợ cấp CalWORKs, hãy viết ngày cha/mẹ không còn hội đủ điều kiện nhận trợ cấp trong ô có nhãn "Ngày cha/mẹ không còn hội đủ điều kiện nhận trợ cấp".
C.
Thông tin về việc làm/đào tạo. Đối với mỗi cha/mẹ/người chăm sóc, hãy nhập tên và địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc cơ sở giáo dục đào tạo, nếu thích hợp. Không điền vào phần này đối với dịch vụ giáo dục mầm non bán thời gian của tiểu bang và người khuyết tật nặng. 

Số ngày và giờ làm việc/đào tạo.  Ghi lại giờ bắt đầu và kết thúc cho mỗi ngày mà cha/mẹ làm việc hoặc tham gia một chương trình đào tạo.

Phần III.  Quy mô và Tổng Thu nhập Hằng tháng đã Điều chỉnh của Gia đình

A.
Thu nhập hằng tháng của gia đình.  Viết ra tổng thu nhập gộp hằng tháng đã điều chỉnh của gia đình từ tất cả các nguồn. Tất cả thu nhập phải được xác minh.

B.
Các nguồn thu nhập gia đình.  Đánh dấu vào mỗi ô để xác định tất cả nguồn thu nhập của gia đình. Điều này bao gồm cả các nguồn thu nhập không được tính để xác định tính đủ điều kiện.  

· Các ô màu đen sẽ chỉ được hoàn thành cho người nhận CalWORKs. Các cơ quan phúc lợi của quận sẽ xác định xem người nhận CalWORKs có đang nhận trợ cấp CalWORKs theo chương trình người nước ngoài chỉ của tiểu bang và hai cha mẹ chỉ của tiểu bang hay không. Hai chương trình này tính vào yêu cầu Duy trì Nỗ lực trong Trợ cấp Tạm thời cho các Gia đình Khó khăn.

· Các ô màu xám không được tính vào tổng thu nhập hằng tháng đã điều chỉnh của gia đình.

Hướng dẫn Hoàn thành Mẫu đơn EESD 9600:

Đơn Đăng ký Bảo mật dành cho Dịch vụ Phát triển Trẻ em và Chứng nhận Tính hội đủ điều kiện

Phần III.  Quy mô và Tổng Thu nhập Hằng tháng đã Điều chỉnh của Gia đình (Tiếp theo)

Phần III B chỉ nhằm mục đích thu thập dữ liệu liên bang. 
Quy mô Gia đình.  Nhập tổng quy mô gia đình, bao gồm (1) tất cả cha mẹ/người chăm sóc được liệt kê ở EESD 9600; (2) tất cả trẻ em có tên trong Phần V; (3) bất kỳ người lớn nào được liệt kê trong EESD 9600 bổ sung; và (4) bất kỳ trẻ em nào được liệt kê trong EESD 9600 thứ hai.

C. Tình trạng trong Quân đội của Gia đình . Điền “Có” nếu  cha mẹ hiện đang tại ngũ (tức là phục vụ toàn thời gian) trong Quân đội Hoa Kỳ. Điền “Không” nếu   cha mẹ hiện không tại ngũ.

D. Tình trạng Vệ binh Quốc gia/Dự bị Quân đội. Điền “Có” nếu cha mẹ hiện nay là thành viên của Vệ binh Quốc gia hoặc Đơn vị Dự bị Quân đội. Điền “Không” nếu  cha mẹ không phải là thành viên của Vệ binh Quốc gia hoặc Đơn vị Dự bị Quân sự.  
Phần IV.  Dữ liệu về Trẻ em
Lưu ý: Hoàn tất cột 1 và 3 của phần này đối với tất cả trẻ từ mười tám tuổi trở xuống đang cư ngụ tại hộ gia đình.  Nếu cần thiết, hãy sử dụng EESD 9600 thứ hai để ghi thêm thông tin trẻ.
(1)  Tên của trẻ. Liệt kê tất cả trẻ từ mười tám tuổi trở xuống bao gồm trong quy mô hộ gia đình mà cha mẹ chịu trách nhiệm.

LƯU Ý: Khi một trẻ và anh chị em của mình đang sống trong một hộ gia đình không bao gồm cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, "gia đình" sẽ được coi là chính trẻ đó và các anh chị em có liên quan. Chỉ liệt kê những trẻ từ mười tám tuổi trở xuống trong “gia đình” này.   
(2)
Giới tính.  Điền vào ô thích hợp ở cột 2 nếu để mỗi trẻ nhận được sự chăm sóc thông qua giấy chứng nhận này.
(3)
Ngày sinh.  Trong cột 3 hãy điền ngày sinh của tất cả trẻ đã liệt kê ở cột 1 theo định dạng sau: tháng/ngày/năm.
(4)
Mã yếu tố điều chỉnh.  Hãy xem phầm “Mã Yếu tố Điều chỉnh” trong hướng dẫn này để xác định mã yếu tố điều chỉnh cần nhập vào cột 4.  Nếu không có yếu tố điều chỉnh nào được sử dụng thì hãy để trống ô này.
(5)
Dân tộc.  Điền “Y” nếu trẻ là người gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hoặc Người gốc La Tinh. Nếu không thì điền “N”.
(6)
Chủng tộc:  Hãy xem phần “Mã Chủng tộc” trong hướng dẫn này để xác định (các) mã chủng tộc cần điền trong cột 6. Phải điền ít nhất một mã nhưng quý vị có thể điền tất cả các mã áp dụng cho mỗi trẻ. 
(7)
Ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ: Hãy xem phần “Mã Ngôn ngữ tiếng Mẹ đẻ” trong hướng dẫn này để xác định mã ngôn ngữ mẹ đẻ cần điền trong cột 7.  Mã Ngôn ngữ. Chỉ sử dụng các mã ngôn ngữ mẹ đẻ đã được cung cấp.

        Trẻ là Học viên Anh ngữ? CHỈ áp dụng với trẻ từ mẫu giáo đến lớp mười hai.  Đối với học sinh được ghi nhận sử dụng ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, hãy báo cáo ngôn ngữ chính của học sinh trong Khảo sát Ngôn ngữ Gia đình đã được tiểu bang thông qua. 
(8)   Mã chương trình.  Hãy xem phần “Mã Chương Trình” trong hướng dẫn này để xác định (các) mã chương trình cần được điền vào cột 8.  Điền mỗi dòng một mã đối với mỗi trẻ nhận được các dịch vụ chăm sóc trẻ em thông quan giấy chứng nhận này.   Nếu (những) đứa trẻ được ghi danh vào nhiều hơn một chương trình hoặc với nhiều hơn một nhà cung cấp, hãy sử dụng các dòng bổ sung để ghi lại thông tin này trong các cột 8 và 9 cho mỗi trẻ.
9. Loại chăm sóc và mối quan hệ với trẻ.  Hãy xem phần “Mã Loại Chăm sóc” trong hướng dẫn này để xác định (các) mã loại chăm sóc cần được điền vào cột 9.  Điền tên nhà cung cấp hoặc địa điểm trong khoảng trống được cung cấp.
10.
Số giờ chăm sóc mỗi ngày.  Nhập số dịch vụ phát triển trẻ em cần thiết mỗi ngày vào cột 9.Sử dụng dòng trên (được đánh dấu là "S") để thể hiện mức độ chăm sóc cần thiết trong suốt buổi học; sử dụng dòng dưới (đánh dấu là "V") thể hiện khoảng thời gian cần thiết trong kỳ nghỉ.Đối với trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo, chỉ nên sử dụng dòng trên để ghi lại mức độ chăm sóc cần thiết.

Phần V. Chứng nhận và Chữ ký của Cha/Mẹ/Người chăm sóc

Đọc và giải thích với cha/mẹ/người chăm sóc về các điều kiện để được coi là hội đủ điều kiện cũng như nhu cầu và đảm bảo người đó hiểu trước khi ký vào đơn đăng ký. Cha mẹ phải điền vào mục 1 của Phần V nếu tự xác nhận bằng cách đánh dấu vào ô trong Phần I. Trước khi người đại diện của cơ quan ký tên vào mẫu đơn, cha/mẹ/người chăm sóc điền đơn phải ký và ghi ngày tháng cũng như cho biết mối quan hệ của họ với trẻ. Ít nhất cha hoặc mẹ phải kí vào đơn đăng ký. 
Phần VI.  Phí cho Gia đình

Mức Phí Cố định Hằng tháng: Sử dụng Biểu Phí Gia đình hiệu quả cập nhật nhất do Đơn vị Giáo dục Nhi đồng và Hỗ trợ ban hành. Đánh giá Phí cho Gia đình tùy theo quy mô gia đình, tổng thu nhập có thể tính được, và tổng số giờ chăm sóc trẻ em hàng tháng có chứng nhận. Nếu gia đình có nhiều hơn một trẻ nhận dịch vụ, xác định phí cho gia đình dựa trên số giờ chăm sóc được chứng nhận cho trẻ có số giờ chứng nhận được chấp thuận hàng tháng lớn nhất.
Phí Toàn thời gian:  Đánh giá phí Toàn thời gian cho nhu cầu được chứng nhận từ 130 giờ trở lên mỗi tháng.

Phí Bán thời gian: Đánh giá phí Bán thời gian cho nhu cầu được chứng nhận dưới 130 giờ mỗi tháng. 

Nếu có thể, cần sử dụng trường có nhãn "chi tiết cụ thể" để giải thích việc xác định mức phí. 
Phần VII.  Chỉ dành cho Cơ quan Sử dụng
Đại diện của cơ quan phải hoàn thành điền các mục trong phần này. Giấy chứng nhận này chưa hoàn chỉnh cho đến khi được đại diện của cơ quan ký và ghi ngày.

"Chữ ký của Giám sát viên" là một trường tùy chọn và không bắt buộc.

Hoàn tất Mẫu đơn
Thực hiện theo các quy trình sau khi quý vị đã hoàn thành chứng nhận của gia đình:

A.
Lưu mẫu đơn đã điền trong hồ sơ gia đình.

B.
Nếu gia đình có chứng nhận mới hoặc cập nhật, hãy bổ sung chứng nhận đó vào hồ sơ gia đình. Không được bỏ những đơn đăng ký trước đó.

Hướng dẫn Điền Mẫu đơn EESD 9600:

Đơn Đăng ký Bảo mật dành cho Dịch vụ Phát triển Trẻ em và Chứng nhận Tính hội đủ điều kiện

Phần I. Xác định Gia đình
Mã Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) 

Mã FIPS bao gồm một mã tiểu bang gồm một số có hai chữ số và một mã quận gồm một số có ba chữ số. Các mã là California - 06, Arizona - 04, Nevada - 32 và Oregon - 41.

Các mã quận California như sau:

001
Alameda


041
Marin


081
San Mateo

003
Alpine


043
Mariposa

  
083
Santa Barbara

005
Amador


045
Mendocino

085
Santa Clara

007
Butte


047
Merced


087
Santa Cruz

009
Calaveras

049
Modoc


089
Shasta

011
Colusa


051
Mono


091
Sierra

013
Contra Costa

053
Monterey


093
Siskiyou

015
Del Norte


055
Napa


095
Solano

017
El Dorado


057
Nevada


097
Sonoma

019
Fresno


059
Orange


099
Stanislaus

021
Glenn


061
Placer


101
Sutter

023
Humboldt


063
Plumas


103
Tehama

025
Imperial


065
Riverside


105
Trinity

027
Inyo



067
Sacramento

107
Tulare

029
Kern



069
San Benito

109
Tuolumne

031
Kings


071
San Bernardino
111
Ventura

033
Lake



073
San Diego

113
Yolo

035
Lassen


075
San Francisco

115
Yuba

037
Los Angeles

077
 San Joaquin

039
Madera


079
San Luis Obispo

Nếu gia đình cư ngụ ngoài California thì chỉ cần liệt kê mã tiểu bang.

Phần IV. Dữ liệu về Trẻ em
Cột 4: Mã Yếu tố Điều chỉnh
21
Trẻ sơ sinh



24
Khuyết tật nặng

22
Nhu cầu đặc biệt


25
Năng lực tiếng Anh hạn chế (LEP)

23
Dịch vụ bảo vệ trẻ em

27
Trẻ mới biết đi

Cột 6: Mã Chủng tộc

1
Người Mỹ Bản địa hoặc Alaska Bản địa
2
Người châu Á 

3
Người Mỹ gốc Phi hoặc Da đen 


4
Người Hawai Bản địa hoặc các trường hợp khác 

5
Người da trắng




  Dân đảo Thái Bình Dương

Cột 7:  Mã Ngôn ngữ tiếng Mẹ đẻ
11
Tiếng Ả Rập


24
Tiếng Hungary
  06
Tiếng Bồ Đào Nha
12
Tiếng Ac-mê-ni

25
Tiếng Ilocano
  28
Tiếng Punjabi

42
Tiếng Assyri


26
Tiếng Indonesia 29
 Tiếng Nga

13
Tiếng Myanmar

27
 Tiếng Ý

  45
Tiếng Rumani

03
Tiếng Quảng Đông

08
 Tiếng Nhật
  30
Tiếng Samoan

36
Tiếng Cebuano

09
Tiếng Khmer
  31
Tiếng Serbia

(Tiếng Visayan)

(Tiếng Campuchia)
  52
TiếngSerbo-Croatia 

54
Tiếng Chaldea


50
Tiếng Khmu
  01
Tiếng Tây Ban Nha

20
Tiếng Chamarro

04
Tiếng  Hàn
  46
Tiếng Đài Loan
( Tiếng Guamania)

51
 Tiếng Kurd
  32
Tiếng Thái

Cột 7 Mã Ngôn ngữ tiếng Mẹ đẻ (Tiếp theo) 

39
Tiếng Triều Châu
47
 Tiếng Lahu
       53
 Tiếng Đài Sơn

14
Tiếng Croatia

07
Tiếng Quan Thoại
 33
Tiếng   

                                                                                      Thổ Nhĩ Kỳ

15
Tiếng Hà Lan

(Tiếng Putonghua)

 38
Tiếng Ukraina

00
Tiếng Anh

48
Tiếng Marshall

 35
Tiếng Urdu

16
Tiếng Ba Tư

44
 Tiếng Miến Điện
 02
Tiếng Việt

17
Tiếng Pháp

49
Tiếng Mixteco  
55  Ngôn ngữ khác của Trung Quốc
18
Tiếng Đức

88
Tiếng Mỹ Bản địa
  
19
Tiếng Hy Lạp




43
Tiếng Gujarati


40
Tiếng Pashto


66
Ngôn ngữ khác của Philippin
21
Tiếng Hebrew


05
Tiếng Pilipino




22
Tiếng Hindi



(Tagalog)




23 Tiếng Hmong                      41. Tiếng Ba Lan


41
Tiếng  Ba Lan

99
Các ngôn   ngữ khác

99. Ngôn ngữ khác không phải Tiếng Anh
Cột 8: Mã Chương trình (Tiền tố Hợp đồng)

Để biết các mã chương trình hợp đồng hiện tại và các tiền tố hợp đồng, hãy truy cập trang Web Loại Chương trình Hợp đồng Chăm sóc và Phát triển Trẻ em tại http://www.cde.ca.gov/sp/cd/ci/ccdprogramtypes.asp.
Cột 9: Mã Loại Chăm sóc

02
Nhà giữ trẻ gia đình có giấy phép

03
Nhà giữ trẻ gia đình lớn có giấy phép

04
Chăm sóc dựa trên trung tâm có giấy phép

05
Chăm sóc (trẻ) tại nhà miễn giấy phép cung cấp bởi một thân nhân

06
Chăm sóc (trẻ) tại nhà miễn giấy phép cung cấp bởi người không phải thân nhân

07
Chăm sóc trẻ không tại nhà miễn giấy phép cung cấp bởi một thân nhân

08
Chăm sóc trẻ không tại nhà miễn giấy phép cung cấp bởi người không phải thân nhân

11
Chăm sóc dựa trên trung tâm miễn giấy phép
California Department of Education

October 2017
Agency Name: 	


Family Identification/Case No.: 	


Initial Subsidized Service Date: 	 


Type of Application: (Check one)     Initial           Recertification 








$





$








